Ôn tập Nhóm HALOGEN
Câu 1: Dãy nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa:

A. I2 < Br2 < Cl2 < F2


B. I2 < Cl2 < Br2 <  F2 

C. Br2 < Cl2 < I2 < F2    


D. F2 < Cl2 <  Br2 < I2 

Câu 2: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của các nguyên tố halogen có số electron độc thân là:

A. 1


B. 3


C. 5


D. 7.

Câu 3: Nguyên tố không phản ứng trực tiếp với clo là:
A. Cacbon

B. Magie

C. Kẽm

D. Lưu huỳnh.

Câu 4: Kim loại nào sau đây khi tác dụng với dung dịch axit HCl và khí clo sẽ cho cùng một muối clorua kim loại?

A. Fe


B. Al


C. Cu


D. Ag.

Câu 5: Để trung hòa hết 200 gam dung dịch HX (X: F, Cl, Br, I) nồng độ 14,6%, người ta phải dùng 250 ml dung dịch NaOH 3,2M. Dung dịch axit ở trên là dung dịch:

A. HF 

B. HCl 

C. HBr 

D. HI
Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 104,25 gam hỗn hợp X gồm NaCl va NaI vào nước được dung dịch A. Sục khí Cl2 dư vào dung dịch A. Kết thúc thí nghiệm, cô cạn dung dịch thu được 58,5 gam muối khan. Khối lượng NaCl có trong hỗn hợp X là?

A. 29,25 gam 
B. 58,5 gam 

C. 17,55 gam 
D. 23,4 gam

Câu 7: Sục khí clo dư qua dung dịch NaBr và NaI. Kết thúc thí nghiệm, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 23,4 gam NaCl thì thể tích Cl2 (đktc) đã tham gia phản ứng bằng bao nhiêu? (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

A. 4,48 lít 

B. 8,96 lít 

C. 0,448 lít 

D. 0,896 lít

Câu 8: Cho 31,84 gam hỗn hợp NaX và NaY (X, Y là hai halogen ở hai chu kì liên tiếp) vào dung dịch AgNO3 dư thì thu được 57,34 gam kết tủa. Công thức của hai muối là:

A. NaCl và NaBr 



B. NaBr và NaI 


C. NaF và NaCl 



D. NaF và NaCl hoặc NaBr và NaI 
Câu 9: Hãy chỉ ra câu không chính xác.

A. Trong tất cả các hợp chất, flo chỉ có số oxi hóa – 1.

B. Trong tất cả các hợp chất, các halogen chỉ có số oxi hóa – 1.

C. Tính oxi hóa của các halogen giảm dần từ flo đến iot.

D. Trong hợp chất với hiđro và kim loại, các halogen luôn thể hiện số oxi hóa – 1.
Câu 10: Trong các nhận xét sau về flo, clo, brom, iot.

a. Trong các phản ứng hóa học, clo luôn là chất oxi hóa.

b. Tính phi kim của các halogen tăng dần từ I ( Br ( Cl ( F.

c. Tính phi kim của flo lớn hơn tính kim loại của oxi.

d. Tính phi kim của clo kém tính phi kim của flo nhưng lớn hơn của oxi.

Các nhận xét luôn đúng là:

A. a, b, c 

B. b, c 

C. b, c, d 

D. a, b, d
Câu 11: Phản ứng nào dưới đây viết không đúng?

A. 2NaBr(dd) + Cl2 ( 2NaCl + Br2
B. 2NaI (dd) + Br2 ( 2NaBr + I2.

C. 2NaI (dd) + Cl2 ( 2NaCl + I2.

D. 2NaCl (dd) + F2 ( 2NaF + Cl2
Câu 12: Liên kết trong phân tử của các đơn chất halogen là:

A. Liên kết cộng hóa trị có cực.

B. Liên kết cộng hóa trị không có cực.

C. Liên kết phối trí (cho nhận)

D. Liên kết ion
Câu 13. Trong các bình kín đựng các khí sau đây, bình nào có màu?

A. O2


B. Cl2


C. N2


D. N2O.
Câu 14. Tìm phát biểu đúng:

A. Các đơn chất halogen từ F2 đến I2 đều là những khí ở điều kiện nhiệt độ phòng, riêng F2 có màu lục nhạt, rất độc.

B. Nhóm halogen là nhóm phi kim điển hình, có tính oxi hóa mạnh vì vậy các nguyên tố trong nhóm này luôn có số oxi hóa -1 trong các hợp chất

C. Các nguyên tố nhóm halogen (nhóm VIIA) có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np5.

D. Trong nhóm halogen flo là nguyên tố có tính khử mạnh nhất, phản ứng dễ dàng với hiđro ngay ở trong bóng tối và ở nhiệt độ rất thấp.
Câu 15. Trong hợp chất ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), số electron của cation bằng số electron của anion và tổng số electron trong XY là 20. Biết trong mọi hợp chất, Y chỉ có một mức oxi hóa duy nhất. Công thức phân tử của XY là:

A. KCl

B. MgO

C. NaF

D. LiBr
Câu 16. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế clo bằng cách

A. Điện phân nóng chảy NaCl

B. Cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng

C. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn

D. Cho flo đẩy clo ra khỏi dung dịch NaCl.
Câu 17. Ở trạng thái kích thích các nguyên tố halogen (trừ F) có thể tồn tại các mức oxi hóa dương là:

A. +1, +2, +4, +6



B. +1, +3, +6, +7

C. +1, +2, +4, +5



D. +1, +3, +5, +7.
Câu 18. Các nguyên tố trong nhóm VIIA có tính khử:

A. Tăng dần từ flo đến iot

B. Giảm dần từ flo đến iot

C. Tăng dần theo chiều tăng của điện tích hạt nhân ngoại trừ flo

D. Giảm dần theo chiều tăng của điện tích hạt nhân ngoại trừ flo.
Câu 19. Tìm phát biểu sai.

A. Các nguyên tố halogen có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi tăng dần theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử

B. Các nguyên tố halogen có bán kính nguyên tử tăng dần theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử

C. Các nguyên tố halogen có độ âm điện giảm dần theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.

D. Độ bền các halogen ở trạng thái đơn chất giảm dần theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.
Câu 20. Sắt kim loại khi tác dụng với chất nào sau đây sẽ đạt đến mức oxi hóa cao nhất?

A. Cl2


B. dd HCl


C. H2SO4 loãng

D. dd CuCl2.
Câu 21. Trong các phản ứng hóa học sau đây, phản ứng nào clo vừa thể hiện tính oxi hóa, vừa thể hiện tính khử?

A. 3Cl2 + 2Fe 
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B. Cl2 + H2 
[image: image2.wmf]¾

¾

¾

®

¾

sáng

ánh

 2HCl

C. Cl2 + 2NaBr 
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2NaCl + Br2
D. Cl2 + H2O   →   HCl + HClO
Câu 22. Tìm phát biểu đúng.

A. Flo có tính oxi hóa mạnh nhất nên không một hóa chất nào có thể oxi hóa F- thành F2.

B. Ở điều kiện thường brom là chất lỏng màu đỏ nâu, dễ bay hơi, brom độc, rơi vào da gây bỏng nặng

C. Ở điều kiện thường iot là chất rắn, dạng tinh thể màu đen tím. Khi đun nóng iot rắn có thể chuyển sang dạng hơi không cần qua trạng thái lỏng

D. Các phát biểu A, B, C đều đúng.
Câu 23. Tìm phản ứng sai.

A. Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2
B. Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2
C. MnO2 + 4HCl 
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 MnCl2 + 2H2O + Cl2↑

D. 4HF + O2 
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Câu 24. Dẫn khí clo dư đi qua dung dịch chứa KBr và KI, sau khi cô cạn dung dịch thì thu được 2,98 gam KCl (khan). Số mol hỗn hợp KBr và KI trong dung dịch ban đầu là?

A. 0,06 mol

B. 0,04 mol

C. 0,05 mol

D. 0.08 mol.
Câu 25. Lấy 21,75 gam MnO2 cho phản ứng với axit HCl đun nóng, sau phản ứng thu được a lít khí clo (ở đktc) với hiệu suất phan ứng là 80%. Giá trị của a là:

A. 3,36 lít

B.  4,48 lít

C. 5,6 lít

D. 6,72 lít.
Câu 26. Nếu cho cùng một số mol KClO3 và K2Cr2O7 lần lượt tác dụng với HCl dư thì:

A. Lượng khí Cl2 thu được từ KClO3 sẽ lớn hơn

B. Lượng khí Cl2 thu được từ K2Cr2O7 sẽ lớn hơn

C. Lượng khí Cl2 thu được từ hai chất bằng nhau

D. Lượng khí Cl2 thu được từ K2Cr2O7 gấp đôi từ KClO3.
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